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                         Môn: Hóa học
Câu 1: Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

A. CO2                      B. P2O5                      C. Na2O                      D. MgO

Câu 2: Oxit  khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

A. CO2                    B. SO3                        C. SO2                        D. K2O

Câu 3:  Oxit  được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là:

A. CuO


 B. ZnO                        C. PbO                       D. CaO

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2  lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là :

A. CO


 B. CO2
   C. SO2
     D. CO2 và SO2
Câu 5:  Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

A. CaO và CO

B. CaO và CO2            C. CaO và SO2         D. CaO và P2O5
Câu 6: 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,5mol H​2SO4. 
B. 0,25mol HCl.
C. 0,5mol HCl. 
D. 0,1mol H2SO4.

Câu 7: Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

A. CaCO3 và HCl 


C. Na2SO3 và H2SO4        

B. CuCl2 và KOH            

D. K2CO3 và HNO3
Câu 8: Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

A. Trung tính
B. Lưỡng tính
C. Axít
D. Bazơ

Câu 9: Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 157,85 g

B. 14,35 g

C. 143,5 g

D. 15,785 g

Câu 10: Để điều chế Cu(OH)2 người ta cho:

A. CuO tác dụng với dung dịch HCl

B. CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH

C. CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 

D. CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3
Câu 11: Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A. Ca(H2PO4)2                                  B. KNO3              C. KCl                    D. K2SO4              

Câu 12: Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

A. 98 g
B. 9,8 g
C. 8,9 g
D. 89 g

Câu 13: Dung dịch axit clohiđric  tác dụng với sắt tạo thành:

A.Sắt (II) clorua và khí hiđrô. 

C. Sắt (III) clorua và khí hiđrô.

A. Sắt (II) Sunfua và khí hiđrô. 

D. Sắt (II) clorua và nước.

Câu 14: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng:

A. manhetit
B. boxit
C. hematit
D. pirit

Câu 15: Cho 8,1g Al tác dụng với17,75g Cl2 dư thu được số g muối là:

A. 40,5 g
B. 43,5 g
C. 23,5 g
D. 34,5 g

Câu 16: Kim loại không tác dụng với dung dịch CuSO4:

A. Al

B. Ag


C. Mg


D. Zn

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là

A. Zn
B. Fe
C. Mg
D. Cu

Câu 18: Gang và thép là hợp kim của:

A. nhôm với đồng
B. cacbon với silic
C. sắt với cacbon
D. sắt với nhôm

Câu 19: Không đẩy được chì ra khỏi muối chì là:

A. Fe
B. Zn
C. Al
D. Cu

Câu 20: Một loại quặng chứa 82% Fe2O3. Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

A. 56,4%
B. 70%
C. 57%
D. 57,4%

Câu 21: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit 

A. S, C, P.

B. S, P, Cl2.

 C. Si, P, Br2.

 D. C, Cl2, Br2.

Câu 22: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là 

A. S, Cl2, O2.

B. H2, S, O2.

C. Br2, C, O2.


D. N2, S, O2.

Câu 23: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với

A. hiđro hoặc với kim loại.

B. dung dịch kiềm.

 C. dung dịch axit.

 D. dung dịch muối.

Câu 24: Dãy các chất tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là

A. C, Br2, S, Cl2.

B. C, O2, Na, Si.

 C. Si, K, P, Cl2.

 D. P, Ca, Cl2, S.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,2 gam và 0,8 gam.

B. 1,2 gam và 1,6 gam.

 C. 1,3 gam và 1,5 gam.

 D. 1,0 gam và 1,8 gam.

Câu 26: Clo tác dụng với natri hiđroxit ở điều kiện thường

A. tạo thành muối natri clorua và nước.

B. tạo thành nước javen.

 

C. tạo thành hỗn hợp các axit.

D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.

Câu 27: Chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là

A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.

B. mangan đioxit và axit sunfuric đặc.

C. mangan đioxit và axit nitric đặc.

D. mangan đioxit và muối natri clorua.

Câu 28: Trong công nghiệp người ta sản xuất clo bằng cách

 A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .

 B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.

 C. nung nóng muối ăn.

 D. đun nhẹ kalipemanganat với axit clohiđric đặc.

Câu 29: Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng

A. vật lí.



B. hoá học.

C. vật lí và hoá học.

D. không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.

Câu 30: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm

A. điện cực, chất khử.

B. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.

C. ruột bút chì, chất bôi trơn.
D. mũi khoan, dao cắt kính.

Câu 31: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 12+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kỳ 3, nhóm II.
    

B. chu kỳ 3, nhóm III.


C. chu kỳ 2, nhóm II.   

`
D. chu kỳ 2, nhóm III.

Câu 32: Trong chu kỳ 3, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau

 A. X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu.

 B. X là kim loại mạnh, Y là phi kim mạnh.

 C. X là kim loại yếu, Y là phi kim mạnh.

 D. X là kim loại yếu, Y là phi kim yếu.

Câu 33: Nhóm chất đều là các hợp chất hữu cơ là:

A. C2H2, CO2, C2H6O
            B. CO, CH4, C2H5Cl

C. C2H4, C2H6O, CH2O2
            D. CH4, C2H6O, Na2CO3
Câu 34: Phân tử hợp chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. tỉ khối hơi của X với hidro là 21. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6

B. C6H6

C. C4H8

D. C3H8
Câu 35: Số công thức cấu tạo có thể có của C3H7Br là:

A. 3


B. 2


C. 1


D. 4

Câu 36: Từ 300ml rượu 45o pha được bao nhiêu ml rượu 25o

A. 500 ml

B. 540 ml

C. 460 ml

D. 230 ml

Câu 37: Cặp chất nào dưới đây có thể cùng làm mất màu dung dịch brom:

A. etylen và axit axetic


B. metan và axetilen

C. axetilen và etylen


D. metan và etylen

Câu 38: Nhóm chất tác dụng được với NaOH là
A. CH4 và C2H5OH

B. CH3COOH và C2H5OH
C. C2H4 và CH3COOH

D. CH3COOC2H5  và C2H5OH
Câu 39: Chọn câu đúng:

A. Những chất có nhóm–COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na

B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm–COOH tác dụng được với Na lẫn NaOH

C. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH

D. Những chất có nhóm –OH và –COOH tác dụng được với NaOH

Câu 40: Đốt cháy hòan toàn hợp chất hữu cơ A thu đượ CO2 và H2O với số mol theo tỉ lệ 2:3. A là chất nào?

A. C2H5OH.

B. CH3OH.

C. CH3COOH.

D. C6H12O6.


